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	MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ  

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Năm học: 2023-2024

Môn: Ngữ Văn - Lớp 7


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 7 

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1


	Đọc hiểu
	Văn bản truyện ngụ ngôn.
	3 câu

(1,5đ)
	0
	5 câu

(2,5đ)
	0
	0
	2 câu

(2,0đ)
	0
	
	10 câu

(6,0 đ)

	2
	Viết


	Viết được một bài văn nghị luận trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống 
	0
	1*
(0,5đ)
	0
	1*
(1,5đ)
	0
	1*
(1,5đ)
	0
	1*
(1,0đ)
	1 câu

(4,0 đ)

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


B. BẢN ĐẶC TẢ  
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ 

đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	 Văn bản truyện ngụ ngôn, 
	Nhận biết:

- Xác định được thể loại, phương thức biểu đạt, 

- Nhận biết được những dấu hiệu đặc trưng của thể loại ; chi tiết tiêu biểu, nhân vật.
- Xác định thành ngữ trong câu.
Thông hiểu:

- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.

- Hiểu được đặc điểm nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động.

- Giải thích được nghĩa của từ

Vận dụng: 

- Nêu được suy nghĩ của bản thân suy nghĩ về những việc làm của mèo trong câu chuyện.
- Rút ra được thông điệp, bài học, hành động thực tiễn gắn với nội dung từ đoan trích. 


	3TN
	5TN
	2TL
	0

	2
	VIẾT

	2. Viết được một bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
	Nhận biết: 

- Xác định được kiểu bài.

- Đảm bảo cấu trúc bài văn.
Thông hiểu: 

- Hiểu được nội dung sự việc và nhân vật

Vận dụng:

Lựa chọn từ ngữ, sự việc, nhân vật lịch sử.

Vận dụng cao: 

- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng yếu tố miêu tả.
	
	
	
	

	Tổng
	
	3 TN
	 5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ % 
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


	
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: Ngữ văn, Lớp 7
Thời gian 90’ không kể thời gian giao đề



 PHẦN 1: Đọc hiểu (6,0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 8 bằng cách chọn một đáp án đúng nhất; Từ câu 9 đến câu 10 ghi đầy đủ câu trả lời cho câu hỏi.

                                                    MÈO ĂN CHAY

    Có một con mèo già, chậm chân, mắt mờ không vồ bắt được chuột nữa, bèn nghĩ ra một kế để lừa đàn chuột trong nhà.

    Một hôm, mèo già đeo tràng hạt, gõ mõ, tụng kinh và nói rằng từ nay nó không bắt chuột nữa vì nó tu hành nên kiêng ăn thịt sống, kiêng sát sinh. Lúc đầu, đàn chuột nửa tin, nửa ngờ. Nhưng mấy ngày sau vẫn thấy mèo ngồi niệm Phật và chỉ ăn rau. Có con thử lại gần mà mèo cũng không vồ nên chúng tin là mèo già tụng kinh, sám hối thật. Vì thế, đàn chuột thường nhởn nhơ đi lại cạnh mèo già, không còn lo bị mèo ăn thịt nữa.

   Một buổi tối, cả đàn lại xếp hàng một đi qua chỗ mèo già ngồi để vào hang. Mèo ta biết thế, liền cho đàn chuột chui vào hang chỉ còn lại con cuối cùng, liền vồ lấy nuốt chửng. Hôm đầu, thấy thiếu một con thì chúng đâm hoang mang. Con chuột đầu đàn nghĩ là mèo già bắt, hôm ấy thử đi ở cuối cùng xem sự thể ra sao.

   Mèo ta nhe răng, giơ vuốt ra vồ, chuột đầu đàn chỉ kịp kêu thét lên báo cho cả đàn rồi cũng bị mèo nuốt chửng. Từ đó lũ chuột luôn nhắc rằng chớ có bao giờ tin những kẻ độc ác giả nhân giả nghĩa mà thiệt mạng.

                              (https://thuvienpdf.com/chi-tiet-tang-thu-vien/133/PO-meo-an-chay)

  Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?

	A. Miêu tả
	B. Tự sự
	C. Biểu cảm
	D. Nghị luận


  Câu 2. Trong câu: “Từ đó lũ chuột luôn nhắc rằng chớ có bao giờ tin những kẻ độc ác giả nhân giả nghĩa mà thiệt mạng” có mấy thành ngữ.
	A. Bốn
	B. Ba
	C. Hai
	D. Một


  Câu 3. Từ “Nhởn nhơ” trong câu: “Vì thế, đàn chuột thường nhởn nhơ đi lại cạnh mèo già, không còn lo bị mèo ăn thịt nữa” thuộc loại từ gì?

	A. Từ đơn
	B. Từ ghép
	C. Từ láy
	D. Từ tượng thanh


 Câu 4. Nhân vật trong văn bản trên là?
	A. Loài vật
	B. Người
	C. Đồ vật
	D. Cả A và B


  Câu 5. Tác dụng của từ “nhởn nhơ” trong câu “Vì thế, đàn chuột thường nhởn nhơ đi lại cạnh mèo già, không còn lo bị mèo ăn thịt nữa”.

A. Đàn chuột thong thả, ung dung tựa như không có điều gì phải quan tâm, suy nghĩ.
B.  Đàn chuột có cảm giác nặng nề, khó chịu với mèo.

C. Đàn chuột thong thả, lặng lẽ không chú ý, để tâm đến việc mình đang làm.

D. Đàn chuột thong thả, lặng lẽ, có cảm giác nặng nề khi mèo ở bên cạnh

   Câu 6. Chi tiết: “Một hôm, mèo già đeo tràng hạt, gõ mõ, tụng kinh và nói rằng từ nay nó không bắt chuột nữa vì nó tu hành nên kiêng ăn thịt sống, kiêng sát sinh” thể hiện điều gì?

A. Mèo sám hối khi thấy mình đã vồ quá nhiều chuột.

B. Gõ mõ, tụng kinh thì không được ăn thịt.

C. Tu hành nên kiêng ăn thịt sống.

D. Muốn lừa đàn chuột để đàn chuột không cảnh giác mình.

 Câu 7: Vì sao chuột vẫn bị mèo vồ và nuốt chửng?

A. Vì chuột nghĩ rằng mình đi cả đàn nên không sợ mèo.

B. Vì chuột nghĩ mèo đã già rồi không thể bắt được mình nên chủ quan.

C. Vì chuột quá tin vào mèo khi nghĩ mèo đã hoàn lương.

D. Vì chuột không biết báo tin cho nhau.

 Câu 8: Nghĩa của thành ngữ ở câu in đậm trong văn bản trên là gì?
A. Làm ra vẻ có nhân có nghĩa những thực ra chỉ là giả dối, giả vờ tỏ ra tử tế.

B. Sống chỉ biết đến lợi ích bản thân, vô ơn bội nghĩa với người đã giúp mình.

C. Bề ngoài tỏ vẻ đàng hoàng đứng đắn nhưng bụng thì xấu xa độc ác.

D. Biết ơn những người đã giúp đỡ mình.

  Câu 9: Suy nghĩ của em về những việc làm của mèo trong câu chuyện?

  Câu 10: Bài học mà em tâm đắc nhất từ văn bản trên.
  PHẦN 2: Viết ( 4,0 điểm)
Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em biết.

                                               ---------------- Hết---------------
ĐÁN ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM:

Phần I: ĐỌC HIỂU (6đ)

	Từ câu 1 đến câu 8 ,mỗi ý đúng 0.5đ
Phần

Câu

Nội dung

Điểm

I

Trắc nghiệm (Đọc hiểu)
6,0

         Từ câu 1 đến câu 8 ,mỗi ý đúng 0.5đ

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án

B
D
C
A
A
D
C
A
9

 HS trình bày được suy nghĩ về những việc làm của mèo trong câu chuyện.
- Con mèo ngụ ý về một hạng người trong xã hội:  hạng người xấu (mưu mô, toan tính, giả tạo…, chỉ biết lợi ích của mình, không nghĩ đến người khác). Đây là lối sống cần lên án, phê phán

- Khuyên nhủ con người sống phải biết yêu thương, chia sẻ, hòa đồng, tạo các mối quan hệ tốt.

(HS có thể diễn đạt khác nhưng nêu được suy nghĩ của bản thân)

1,0

10
HS có thể nêu một trong các bài học sau:

- Trong cuộc sống không nên quá tin người mà hại đến mình, phải luôn biết đề phòng cảnh giác, đặc biệt là những người đã từng không tốt với mình.

- Trong cuộc sống cũng không nên mưu mô, tính toán, giả nhân giả nghĩa, sống phải biết yêu thương, hòa đồng với nhau.

(Hoặc thêm một số bài học khác mà giáo viên thấy hợp lí ngoài những bài học trên).

1,0

II

Tự luận (Viết)
4,0

a. Đảm bảo bố cục bài văn  gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. 
0,25

b. Xác định đúng yêu cầu của đề: viết bài văn về sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử 
0,25

c. Triển khai hợp lí nội dung bài văn. Có thể viết bài văn theo hướng sau:

3.0

  1, Mở bài: 

- Nêu được sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em sẽ thuật lại trong bài viết.

- Chỉ ra lí do hoặc hoàn cảnh người viết thu thập tư liệu liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử đó

0,25

  2, Thân bài: 

 a. Gợi lại bối cảnh, câu chuyện, dấu tích liên quan đến nhân vật/sự kiện được nhắc đến:

- Không gian, thời gian xảy ra câu chuyện.

- Dấu tích liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử được nói đến.

b. Thuật lại nội dung, diễn biến của sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử:

- Bắt đầu - diễn biến - kết thúc.

- Sử dụng được một số bằng chứng (tư liệu, trích dẫn… ), kết hợp kể chuyện, miêu tả.

c. Vai trò, ý nghĩa hoặc tầm ảnh hưởng của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.

2. 5
0,5

1,5

0,5

  3, Kết bài: 
Khẳng định ý nghĩa của sự việc hoặc nêu cảm nhận của người viết về sự việc hoặc nhân vật lịch sử.
0,25

d. Chính tả, ngữ pháp:

  Bài làm diễn đạt trong sáng, văn phong lưu loát, không mắc các lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp- dùng từ, đặt câu.
0.25

e. Sáng tạo: Bài viết có sự sáng tạo riêng độc đáo, mang dấu ấn cá nhân.
0,25


	
	Tân Long, ngày 20 tháng 12 năm 2023

BGH duyệt
(Ký tên, đóng dấu)
Chẩu Thị Miền




